
BÀI ÔN TUẦN NGHỈ SỐ 7- KHỐI 4

Thứ 2

1.Đặt tính rồi tính:

13456 + 2789 ;   456120 – 348912 ;  982132 – 765432, 12349 + 675492.

654 x 206,    458x 68 ,    652 x  79,    213 x 56 ,  123x 459,   235 x 407.

8921 : 128,     876213 : 49,      36781: 84,    98562: 305,   45623: 15.

2. Rút gọn các phân số: 
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 3-Quy đồng mẫu số các phân số sau:
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4-Tìm x:
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5-Trong các phân số sau , phân số nào bằng [image: image98.png]


  ? Vì sao?
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6-So sánh các phân số sau:
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Thứ 3
I/ PHẦN I. TRẮC NGHIỆM .
Hãy khoanh vào ý trước câu trả lời đúng.
Câu  1: (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 8 trong số  83 574 là:
	A. 80
	B. 800
	C. 8000
	D. 80000


Câu 2:. (0,5 điểm)   Tính trung bình cộng của các số 96; 99, 102; 105; 108 là:

	A. 12
	B. 102
	C. 112
	D. 510


Câu 3: (0,5 điểm)  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm  6m29dm2 =…. dm2 là:

	A. 609
	B. 690
	C. 6009
	D. 69


Câu 4: (0,5điểm)  )  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm  2 tấn 75kg =…..kg là:

	A. 275
	B. 27500
	C. 200075
	D. 2075


Câu 5: (1đ) Cho hình vẽ ABCD là hình chữ nhật                      A                              B 

                                                                       

a.Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn thẳng ……và .......

b.Đoạn thẳng  BC song song với đoạn thẳng …… 

                                                                                                        D                                C 
 Câu 6: (0,5 đ)    Viết số “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là
   A.  602 507            B. 600 257                 C. 602 057                    D. 620 507   
Câu 7:  Đặt tính rồi tính :  

a) 307 x 40               b) 672 : 21       c)  572863 + 280192         d)  728035 - 49382
Câu 8: Rút gọn các phân số:
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Câu 9: Tính giá trị biểu thức 

· 

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249           975321 x (  56000:100 – 558 )
Câu 10:  Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng bằng 270m, chiều dài hơn chiều rộng là 56m.


a, Tính chu vi mảnh đất đó ?


b, Tính diện tích mảnh đất đó?   
Thứ 4
Câu 1. (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
a). Trong các số: 306 ; 810 ; 7259 ; 425 số chia hết cho cả 5 và 9 là:

         A. 425                   B. 306                  C. 7259                   D. 810

b). Trong các phân số 
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c). Trong các số đo dưới đây, số đo bằng 80km
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 là:

        A. 80 000m
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         B. 800 000dm
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   C. 80 000 000m
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     D. 8 000m
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d). Khoảng thời gian nào dài nhất?

         A. 300 giây           B. 
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 giờ               C. 10 phút                D. 
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e). Hình nào có 
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 số ô vuông đã tô đậm?
         A.                                                   B.

          C.                                                  D.  

Câu 2: Đặt tính rồi tính : 
a. 784 154 + 260 765;   b. 826 485 – 52 836;   c. 308 x 763;  
     d. 15798 : 351

Câu 3: Người ta muốn lát nền một phòng khách hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m bằng những viên gạch hình vuông có cạnh 50cm. Để lát nền phòng khách đó, cần bao nhiêu viên gạch ?

Câu 4*: Diện tích hình bên là:

A. 608m2

B. 225m2
C. 848m2

D. 1073m2
Câu 5. Tìm Y:

Y x 243 = 22842
Y x 132 + 100 = 3796

1231 – ( 1610 : Y ) = 909
( 129 – Y ) x 545 = 51230

Câu 6. Quy đồng mẫu số các phân số sau: 
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THỨ 5
 1-Một hình bình hành có đáy là 8cm. Chiều cao bằng ½ đáy. Tính diện tích hình bình hành.

2-Một hình bình hành có chiều cao là 24m, độ dài đáy gấp 3 lần chiều cao. Tính diện tích hình bình hành đó.

3-Một hình chữ nhật có chu vi là 126m , chiều dài hơn chiều rông 15m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

4-Trung bình cộng tuổi mẹ và con hiện nay là 21 tuổi. Biết mẹ sinh con khi mẹ 28 tuổi. Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi?

5- Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

a) 25 x 30 x 12 x 4                     b) 32 + 32 x 2  + 32 x 3 + 32 x 4.

a) 236 x 2005 – 2005 – 35 x 2005    d) 15 x 8 x 20 x 125.
6- Tính giá trị biểu thức:

161 : 23 x 754                          864: 36  x708.

264 :12 x 140                              504 : 36 x 175.

7- tìm y:

 Y x 25 + y x35  =99 x 360                                     7842 -  75 x y  = 1392

 254 : y = 14 ( dư 16)                                                 y : 35 = 176 ( dư 18)

Y x 42  = 1050                                                           3125 : y = 25  

Y : 206 = 148                                                             y : 365 = 147 + 38.

8-Tính:
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9- Đội I sửa được [image: image197.png]


  quãng đường, đội II sửa được nhiều hơn đội I là [image: image199.png]


  . Hỏi cả hai đội sửa được bao nhiêu phần quãng đường?






THỨ 6

A. TRẮC NGHIỆM

 Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 
 CÂU 1

a. Hai triệu bốn trăm hai mươi sáu nghìn năm trăm mười chín viết là: 
A  2 426 159
B  2 426 519      C  2 426 019      D  2 426 50019
b. Giá trị của số 5 trong số 179 526 là: 
A   50 000

B   5 000            C   520
             D   500

c. Cho các số : 34, 43, 52, 39. Trung bình cộng của các số trên là  

A   45


B   42

      C   168

   D   186  
d. Cho a = 125;  b = 35 . Giá trị của biểu thức a x b là: 
A   160

B   3475
     C   4375
              D  6250

 e. Một hình chữ nhật có chiều dài 15 cm chiều rộng 4 cm. Diện tích của hình chữ nhật đó là: 
A   60 cm2

B   30 cm2
     C   38 cm2
  D   30 cm2
CÂU 2 Đúng ghi Đ, sai ghi S vào
   

A  Số 23460 vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 


B  Số liền trước của số 2600 là 2500

C  5 giờ 5 phút = 55 phút


D  2 tấn 18 kg = 2018 kg
      
CÂU 3.  Viết  tiếp vào chỗ chấm 
  Tổng của số lớn nhất có 4 chữ số và số bé nhất có 3 chữ số là

........................................................................................................

CÂU 4: Nối cột A với cột B để có kết quả bằng nhau: 

A
       B


B. TỰ LUẬN

CÂU 5: Đặt tính rồi tính 
a/ 647093 + 291798                           b/ 537461 -  84527
c/  125 x 345


        d/ 8058 : 34

CÂU 6. Tìm X: 
x : 45 = 376





CÂU 7. Tính bằng cách thuận tiện nhất:   208 x 97 + 208 x 3 
CÂU 8. Trong cuộc thi chạy 60m, Nam chạy hết 
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phút, Bình chạy hết 
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 phút. Hỏi ai chạy nhanh hơn và nhanh hơn mấy giây   
CÂU 9. Nhà trường phát động phong trào gom giấy vụn, hai lớp 4A và 4B thu gom được 218 kg giấy vụn. Lớp 4A thu được nhiều hơn lớp 4B là 32 kg giấy. Hỏi mỗi lớp thu được mấy kg giấy vụn? 
Câu 10. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều 105m, chiều rộng 38m. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình 1m2 thu được 2 kg lúa. Hỏi cả thửa ruộng đó thu được mấy kg lúa? 
C©u 11. Hai cửa hàng cùng nhận 7420m vài. Cửa hàng thứ nhất trung bình mỗi ngày bán được 265m vài, cửa hàng thứ hai trung bình mỗi ngày bán được 371m vải. Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải sớm hơn và sớm hơn bao nhiêu ngày?







15 m





15 m





38 m





16 m





2dm2 5 cm2





25 cm2





250 cm2





2500 cm2





205 cm2








PAGE  

_1234567954.unknown

_1491371563.unknown

_1491371567.unknown

_1548615287.unknown

_1548791423.unknown

_1574787199.unknown

_1574787221.unknown

_1548791448.unknown

_1548737028.unknown

_1491371570.unknown

_1491371571.unknown

_1491371569.unknown

_1491371565.unknown

_1491371566.unknown

_1491371564.unknown

_1234567958.unknown

_1481270158.unknown

_1481270202.unknown

_1234567976.unknown

_1234567978.unknown

_1481270110.unknown

_1234567977.unknown

_1234567975.unknown

_1234567956.unknown

_1234567957.unknown

_1234567955.unknown

_1234567950.unknown

_1234567952.unknown

_1234567953.unknown

_1234567951.unknown

_1234567948.unknown

_1234567949.unknown

_1234567947.unknown

